
Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật kinh tế (LK)

Khối LK17

Trang 1

Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

1 BLAW4699 Khóa luận TN (Luật Kinh tế) 6.0 90 90

2 MEETINGB Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 6.0 98 90 8

Ngày 15 tháng 11 năm 2021
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật kinh tế (LK)

Khối LK18

Trang 1

Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

1 BLAW2202 Phá sản và giải quyết tranh chấp (LTM3) 2.0 30 30

2 BLAW4302 Luật cạnh tranh 3.0 45 45

3 BLAW3301 Công pháp quốc tế (KI) 3.0 45 45

4 BLAW4308 Pháp luật về thuế 3.0 45 45

5 BLAW4207 Luật môi trường 2.0 30 30

6 BLAW3202 Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 2.0 30 30

7 MEETING8 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 15.0 233 225 8

Ngày 15 tháng 11 năm 2021
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật kinh tế (LK)

Khối LK19

Trang 1

Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

1 POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.0 30 30

2 BLAW1228 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2.0 45 15 30

3 BLAW1325 Luật tố tụng dân sự 3.0 60 30 15

4 BLAW1326 Pháp luật về hoạt động thư¬ng mại 3.0 60 30 15

5 BLAW1317 Luật Lao động 3.0 60 30 15

6 BLAW1222 Luật Tố tụng hình sự 2.0 45 15 30

7 MEETING5 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 15.0 308 150 113

Ngày 15 tháng 11 năm 2021
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật kinh tế (LK)

Khối LK20

Trang 1

Học Kỳ 2 - Năm Học 20-21

1 POLI1304 Triết học Mác - Lênin 3.0 45 45

2 BLAW1313 Luật Hiến pháp 3.0 60 30 15

3 GENG1341 Tiếng Anh Nâng cao 3 (K2019) 3.0 60 30 15

4 GENG1342 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2019) 3.0 60 30 15

5 BLAW1315 Luật dân sự 1 3.0 60 30 15

6 DEDU0103 Giáo dục quốc phòng và an ninh: Quân sự chung 1.0 30 14 16

7 DEDU0202 Giáo dục quốc phòng và an ninh: Công tác quốc phòng và
an ninh

2.0 30 22 8

8 DEDU0204 Giáo dục quốc phòng và an ninh: Kỹ thuật chiến đấu bộ
binh và chiến thuật

2.0 60 4 56

9 DEDU0301 Giáo dục quốc phòng và an ninh: Đường lối quốc phòng và
an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

3.0 45 37 8

10 PEDU0201 GDTC1-Thể dục Phát triển chung 1.5 45 45

11 MEETING2 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 24.5 503 242 16 185

Ngày 15 tháng 11 năm 2021
Người lập biểu


